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BIÊN BẢN........ (2)
	RECORD ON

Hôm nay, hồi….. giờ….phút, ngày….tháng…..năm…..., tại cửa khẩu:……………, 	chúng tôi gồm:
Today, at................., on (Day, Month, Year) ..................., at the Border Checkpoint ....................,    we including:
Ông/ bà Mr/ Mrs: …………………………………...., Chức vụ position: …………….............
Ông/ bà Mr/ Mrs: …………………………………. ., Chức vụ position:…………...................
Lập biên bản …………(2):
                                               Make a record on
Ông/ bà Mr/ Mrs: ...................................................................................................................
Sinh ngày: .......... tháng ....... năm ........................quốc tịch: ...................................................
Date of birth 	(Day, Month, Year)                        Nationality
Hộ chiếu/Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ..................cấp ngày……......nơi cấp………. 
Passport/International Travel Document Number                            Date of issue               Place of issue
Lý do/Reason (s): ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Biện pháp áp dụng kèm theo (nếu có)/Measures to be taken (if applicable): …........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
	Biên bản lập xong  hồi…….giờ……phút,  ngày..............., được lập thành 02 bản, có nội dung, giá trị như nhau; 01 bản giao cho ông/bà (3)............................................., 01 bản lưu tại đơn vị lập biên bản và đọc lại cho người có tên trong biên bản cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây.
	Completed as of ......, on (Day, Month, Year) ......., in two copies of equal validity, with one copy to(3)..........................................and the other to be filed by the issuing authority, being recited to and acknowledged by the undersigned.  
	
Người bị lập biên bản
Subject of the record
(Ký, ghi rõ họ tên)
Signature and full name
	

Người lập biên bản
Duty officer
(Ký, ghi rõ họ tên)
Signature and full name






Giải thích mẫu/Explain the form:
(1) Tên đơn vị lập biên bản
Name of the issuing authority
(2) Nếu tạm hoãn xuất cảnh thì ghi tạm hoãn xuất cảnh; buộc xuất cảnh ghi buộc xuất cảnh; chưa cho nhập ghi chưa cho nhập cảnh
If the subject is subject to exit suspension, record “exit suspension”, if subject to compelled exit, record “compelled exit”, if subject to suspension from entry, record “suspension from entry”
(3) Tên người bị lập biên bản
Name of the subject of the record
